
PHÒNG NGHIỆP VỤ

NĂM 

SINH

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

NĂM TỐT 

NGHIỆP

THỜI GIAN 

CÔNG 

TÁC/THỰC 

HÀNH

NGƯỜI 

HÀNH 

NGHỀ ĐỀ 

XUẤT

NAM NỮ
THƯỜNG 

TRÚ

CHỖ Ở 

HIỆN NAY

VĂN BẰNG 

CHUYÊN 

MÔN 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA

1

000.00.12.H1

9-220104-

0021

Lê Trung 

Dương

27/04/1

996
221406711

Cử nhân xét 

nghiệm 
2020

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 
12/2020-12/2021

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai 

579/6 KP 4 

Huỳnh Văn Nghệ, 

phường Bửu 

Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

579/6 KP 4 

Huỳnh Văn 

Nghệ, phường 

Bửu Long, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

Xét nghiệm 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
24/04/2015

CA Phú 

Yên

2

000.00.12.H1

9-211227-

0004

Nguyễn 

Văn Đoàn

16/10/1

986
34086012828

Thạc sỹ 

TMH
2015

Đại học Y 

dược TP. HCM 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Nội 

khoa, bổ sung 

TMH nay đề 

nghị điều 

chỉnh Tai mũi 

họng 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TAI MŨI HỌNG

16/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

3

000.00.12.H1

9-211221-

0006

Nguyễn 

Minh Trí

15/06/1

986
271757522

Cử nhân 

hình ảnh y 

học 

2020
Đại học Y 

dược Cần Thơ
03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc 

xã Xuân Hiệp, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

xã Xuân Hiệp, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

hình ảnh nay 

để nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân Kỹ 

thuật hình ảnh 

Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN HÌNH 

ẢNH Y HỌC
12/01/2018

CA Đồng 

Nai

4
H19-211217-

0001

Trần Thanh 

Tuấn

03/02/1

980
80080015832

Định hướng 

CK Tạo 

hình thẩm 

mỹ 

2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

phường 04, quận 

5, Thành phố Hồ 

Chí Minh

phường 04, 

quận 5, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đaã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN Ngoại 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Tạo hình 

thẩm mỹ

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TẠO HÌNH THẨM MỸ

10/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

5
H19-220111-

0014

Lê Thị Hà 

Giang

27/03/19

92
187047544

Định hướng 

CK Tai mũi 

họng 

2018

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

1/1, phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1/1, phường 

Tân Phong, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Ngoại 

nhi nay đề 

nghị bổ sung 

Tai mũi họng

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TAI MŨI HỌNG

14/08/2008
CA Nghệ 

An

Ngày 

cấp 

CMND

Nơi 

cấp 

CMND

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Từ 01.01.2022 đến 30.06.2022) 

STT
MÃ SỐ    

HỒ SƠ
HỌ VÀ TÊN Số CMND

TRƯỜNG 

ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ 

CÔNG 

TÁC/ 

THỰC 

HÀNH

ĐỊA CHỈ ĐỀ XUẤT TỔ THƯ KÝ



6
H19-220210-

0009

Trần Thị 

Thúy 

Phượng

28/09/19

92
272121604

Trung cấp 

điều dưỡng 
2020

Trung cấp 

Công nghệ 

Việt Mỹ 

02/2021-12/2021

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Nhơn 

Trạch 

Ấp 1, xã Xuân 

Tây, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Xuân 

Tây, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng tiêm 

chích nay đề 

nghị bổ sung 

Điều dưỡng

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

22/05/2007
CA Đồng 

Nai

7
H19-220208-

0004

Hoàng 

Thông

30/09/1

971
271476894

CKI Y học 

gia đình 
2020

Đại học Y 

dược Cần Thơ 

105, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

105, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Y học gia 

đình 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA (Y HỌC 

GIA ĐÌNH)

01/03/2016
CA Đồng 

Nai

8
H19-220323-

0017

Trần Thị Hoàng 

Bích

25/10/19

87
079187007420

Cử nhân 

điều dưỡng 
2021

Trường Đại 

học Trà Vinh 
05/2021-02/2022

Bệnh viện 

Đại học Y 

dược Shing 

Mark

48/1, KP 4, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

48/1, KP 4, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị bổ sung 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

9
H19-220224-

0003

Trịnh Quốc 

Lực

18/12/1

992
173399871

Định hướng 

Tạo hình 

thẩm mỹ 

2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

Khu phố 1, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 1, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Ngoại 

nhi nay đề 

nghị bổ sung 

Tạo hình 

thẩm mỹ 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TẠO HÌNH THẨM MỸ 

22/07/2014
CA Đồng 

Nai

10
H19-220331-

0012
Đinh Thị Khuyên 

20/01/19

93
68193009593

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2019

Cao đẳng nghề 

số 8
08/2020-03/2022

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

nay đề nghị 

bổ sung Cao 

đẳng điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

11
H19-220330-

0013
Lê Thị Năm 

12/06/19

94
174553956

Định hướng 

CK Tai Mũi 

họng 

2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

khu phố 9, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

khu phố 9, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Ngoại 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

CK TMH 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TAI MŨI HỌNG 

15/01/2012
CA Thanh 

Hóa

12
H19-220518-

0013

Nguyễn Thị 

Xuân Hiếu 

30/12/19

92
272351775

CKI Y học 

gia đình 
2022

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Tổ 14, khu Phước 

Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 14, khu 

Phước Hải, thị 

trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Nội 

tổng hợp nay 

đề nghị bổ 

sung CK Y 

học gia đình 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA (Y HỌC 

GIA ĐÌNH) 

22/07/2011
CA Đồng 

Nai



13

000.00.12.H1

9-220518-

0001

Nguyễn 

Minh Bảo 

Ngọc 

25/03/19

75
075175001303

Cử nhân 

điều dưỡng 
2020

Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược 

Đà Nẵng 

01/2021-09/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

79, tổ 8, kp 2, 

phường Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

79, tổ 8, KP 2, 

phường Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị bổ sung 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

11/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

14

000.00.12.H1

9-220517-

0008

Lê Thị 

Hồng Nhung 

15/09/19

89
079189021813

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh 
01/2021-09/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 7, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 7, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị bổ sung 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

15/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

15
H19-220513-

0009

Nguyễn Gia 

Thiều
272155362 CKI Da liễu 2022

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 8B, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Nội 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

CK Da liễu 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU

16/01/2009
CA Đồng 

Nai

16
H19-220513-

0024

Từ Nữ 

Thủy Chung

20/08/19

95
194561070

Y sĩ Y học 

cổ truyền 
2020

Trung cấp 

Bách khoa 

Đồng Nai 

5/2021-5/2022

Bệnh viện 

Quốc tế 

Chấn thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn 

Đồng Nai 

xã Quảng Kim, 

thị xã Ba Đồn, 

tỉnh Quảng Bình

82, Võ Thị Sáu, 

phường Quyết 

Thắng, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KTV 

VLTL nay đề 

nghị bổ sung 

Y sĩ Y học cổ 

truyền 

Y sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

26/01/2013
CA Quảng 

Bình

17
H19-220513-

0025

Nguyễn Tài 

Tuệ

21/08/1

995
272481400

Y sĩ Y học 

cổ truyền 
2020

Trung cấp 

Bách khoa 

Đồng Nai 

5/2021-5/2022

Bệnh viện 

Quốc tế 

Chấn thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn 

Đồng Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

VLTL-PHCN 

nay đề nghị 

bổ sung Y sĩ 

Y học cổ 

truyền 

Y sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

01/07/2011
CA Đồng 

Nai

18
H19-220512-

0012

Đoàn Thị 

Trúc Linh

04/09/19

89
051189010150

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2022

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Khu phố 1, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 1, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Siêu 

âm nay đề 

nghị bổ sung 

CK Chẩn 

đoán hình ảnh

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

22/09/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

19
H19-220511-

0010

Đặng Thị 

Hồng Vân 

03/01/19

84
272869034

CKI Tai 

mũi họng 
2022

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Khu phố 6, 

phường Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 6, 

phường Trung 

Dũng, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

CK Tai mũi 

họng 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TAI TAI MŨI HỌNG

16/07/2016
CA Đồng 

Nai

20
H19-220511-

0026

Nguyễn Lan 

Phương 

25/09/19

86
231352767

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2022

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Tổ 3, khu phố 5, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Tổ 3, khu phố 

5, phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

CK Chẩn 

đoán hình ảnh

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

10/08/2017 CA Gia Lai



21
H19-220510-

0019

Nguyễn Thị 

Quỳnh Như 

16/09/19

83
271503643

CKI Nội 

khoa 
2021

Đại học Y 

dược Cần Thơ 

19/1 Bạch Lâm 2, 

xã Gia Tân 2, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai 

19/1 Bạch Lâm 

2, xã Gia Tân 2, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

CCHN đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

CK Nội 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
21/03/2009

CA Đồng 

Nai

22

000.00.12.H1

9-220504-

0001

Ngô Hồng 

Phúc

15/03/1

964
079064002798

CK I Phẫu 

thuật tạo 

hình 

2020

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

85 Lý Tự Trọng, 

phường Bến 

Thành, quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

85 Lý Tự 

Trọng, phường 

Bến Thành, 

quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đã được cấp 

CCHN Sản 

phụ khoa nay 

đề nghị bổ 

sung Phẫu 

thuật tạo hình 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH

16/03/2020

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

23
H19-220429-

0018

Nguyễn 

Văn Thái
151521022

CKI Ngoại - 

Lồng ngực 

và mạch máu 

2022

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Căn hộ 210C1, 

chung cư An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Căn hộ 210C1, 

chung cư An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Ngoại 

nay đề nghị 

bổ sung 

Ngoại lồng 

ngực tim 

mạch 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ 

MẠCH MÁU

16/05/2011
CA Thái 

Bình

24
H19-220428-

0008

Nguyễn 

Thùy Liên

01/10/19

86
271833458

CKI Nội 

khoa 
2021

Đại học Y 

dược Cần Thơ 

xã Xuân Phú, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố 3, 

phường Xuân 

Trung, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Nội khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
11/03/2011

CA Đồng 

Nai

25
H19-220520-

0033

Nguyễn 

Trung Trực

20/09/1

994
272280695

Y sĩ Y học 

cổ truyền 
2020

Trung cấp 

Bách khoa 

Đồng Nai 

05/2021-05/2022

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai 

Ấp Thanh Thọ, xã 

Phú Xuân, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thanh Thọ, 

xã Phú Xuân, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Đaã được cấp 

CCHN VLTL 

nay đề nghị 

bổ sung 

PVHĐ Y sĩ Y 

học cổ truyền 

Y sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

04/07/2015
CA Đồng 

Nai

26
H19-220531-

0007

Phạm Thị 

Ánh Hằng

20/12/19

90
075190025159

Định hướng 

CK PHCN 
2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Ấp Thị Cầu, xã 

Phú Đông, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thị Cầu, xã 

Phú Đông, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Y học cổ 

truyền nay đề 

nghị bổ sung 

PHCN 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

06/07/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

27
H19-220531-

0020

Hoàng Đức 

Mạnh

11/10/1

990
245108677

CKI Chấn 

thương 

chỉnh hình 

2022

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

khu phố 1, 

phường Bửu 

Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

khu phố 1, 

phường Bửu 

Long, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Ngoại nay đề 

nghị bổ sung 

Chấn thương 

chỉnh hình

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẤN THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH

19/03/2008
CA Đắk 

Nông

28
H19-220526-

0016

Phạm Thị 

Mai Hương 

14/09/19

79
042179018138

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2022

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Tổ 31, khu phố 

Vườn Dừa, 

phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Tổ 31, khu phố 

Vườn Dừa, 

phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KCB 

đa khoa nay 

đề nghị bổ 

sung Chẩn 

đoán hình ảnh 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

16/09/2021



29
H19-220520-

0013

Hà Nguyên 

Phong

30/08/1

980
056080001068

CKI Chấn 

thương 

chỉnh hình

2014

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Khu phố 5, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 5, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Ngoại 

nay đề nghị 

bổ sung 

Ngoại Chấn 

thương chỉnh 

hình 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẤN THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH

23/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

30

000.00.12.H1

9-220622-

0010

Nguyễn Đình Dũng 
11/10/1

972
271255888

Bác sĩ Y 

khoa 
2007

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

02/2020-08/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

Ấp 7, xã Bàu Cạn, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp 7, xã Bàu 

Cạn, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Nội 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
08/08/1972

CA Đồng 

Nai

31
H19-220614-

0005
Nguyễn Đức Phước 

03/09/1

967
270726441

Định hướng 

CK Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2018

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

Ấp Quảng Hòa, 

xã Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Quảng Hòa, 

xã Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN  Nội 

khoa, đa khoa 

nay đề nghị 

bổ sung Chẩn 

đoán hình ảnh 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

06/09/2018
CA Đồng 

Nai

32
H19-220613-

0016
Lê Đức Cường 

01/07/1

972
270953706

Bác sĩ Y 

khoa 
2009

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

02/2020-08/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

Ấp An Viễng, xã 

Bình An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp An Viễng, 

xã Bình An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN  Nội 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
14/06/2012

CA Đồng 

Nai

33
H19-220610-

0018
Đặng Văn Phụng 

29/01/1

971
075071000896

Bác sĩ đa 

khoa 
2014

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

11/2020-05/2022

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

48 S2, Tổ 22, Kp 

12, phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

48 S2, Tổ 22, 

Kp 12, phường 

An Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Giải 

phẫu bệnh 

nay đề nghị 

bổ sung Nội 

khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA 
11/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

34
H19-220610-

0009
Võ Thị Phượng 

26/09/19

69
019169003776

Bác sĩ đa 

khoa 
1994

Đại học Y Bắc 

Thái 
02/2020-08/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

Tổ 20, Khu 

Phước Thuận, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 20, Khu 

Phước Thuận, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN  Nội 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
09/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội



35

000.00.12.H1

9-220104-

0021

Lê Trung 

Dương

27/04/1

996
221406711

Cử nhân xét 

nghiệm 
2020

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 
12/2020-12/2021

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai 

579/6 KP 4 

Huỳnh Văn Nghệ, 

phường Bửu 

Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

579/6 KP 4 

Huỳnh Văn 

Nghệ, phường 

Bửu Long, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

Xét nghiệm 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
24/04/2015

CA Phú 

Yên

36
H19-211230-

0013

Nguyễn Thị 

Quý

18/11/19

73
271084279 Y sĩ đa khoa 2000

Trung học 

Quân Y 2
10/2020-09/2021

BVĐKKV 

Long Khánh 

Số 03, tổ 20, khu 

phố I, phường 

Xuân Thanh, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Số 03, tổ 20, 

khu phố I, 

phường Xuân 

Thanh, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Y sĩ 

Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

18/05/2006
CA Đồng 

Nai

37

000.00.12.H1

9-211227-

0004

Nguyễn 

Văn Đoàn

16/10/1

986
34086012828

Thạc sỹ 

TMH
2015

Đại học Y 

dược TP. HCM 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Nội 

khoa, bổ sung 

TMH nay đề 

nghị điều 

chỉnh Tai mũi 

họng 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TAI MŨI HỌNG

16/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

38
H19-211224-

0020

Nguyễn 

Thanh Huệ

31/12/19

73
39174003837 Y sĩ 1987

Trung Cấp 

Quang Trung 
10/2020-09/2021

BVĐKKV 

Long Khánh 

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnhY sĩ 

Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

29/06/2021
CA Đồng 

Nai

39
H19-211224-

0021

Trần Đình 

Lang

07/05/1

965
270540955 Y sĩ đa khoa 1987

Trung học Y tế 

Đồng Nai 
10/2020-09/2021

BVĐKKV 

Long Khánh 

phường Phú Bình, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Phú 

Bình, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Y sĩ 

Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

24/07/2014
CA Đồng 

Nai

40
H19-211224-

0022

Hà Thị 

Ngọc Thanh

02/01/19

83
271522854 Y sĩ đa khoa 1987

Trung học 

Quân Y 2
10/2020-09/2021

BVĐKKV 

Long Khánh 

phường Xuân 

Bình, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

phường Xuân 

Bình, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị bổ sung 

Y sĩ 

Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

17/04/2014
CA Đồng 

Nai

41

000.00.12.H1

9-211224-

0015

Trần Thị 

Hường

01/12/19

68
75168010217

Điều dưỡng 

phụ sản 
2020

Đại học Trà 

Vinh
03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu

thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Hộ 

sinh cao đẳng 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

12/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội



42

000.00.12.H1

9-211224-

0016

Nguyễn Thị 

Bích Loan

04/07/19

68
75168000775

Điều dưỡng 

phụ sản 
2020

Đại học Trà 

Vinh
03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu

xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Hộ 

sinh cao đẳng 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

09/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

43

000.00.12.H1

9-211224-

0017

Chu Thị 

Viên

07/06/19

87
4187007438

Điều dưỡng 

phụ sản 
2020

Đại học Trà 

Vinh
03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu

thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Hộ 

sinh cao đẳng 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

12/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

44

000.00.12.H1

9-211223-

0010

Trần Đình 

Tiến

19/04/1

993
261239493

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2020

Cao đẳng Y tế 

Bình Dương 
07/2020-12/2021

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Xuân 

Lộc 

Thôn Nam Hà, xã 

Đông Hà, huyện 

Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận 

Thôn Nam Hà, 

xã Đông Hà, 

huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình 

Thuận 

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

thực hiện 

công việc ĐD 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

02/07/2018
CA Bình 

Thuận

45

000.00.12.H1

9-211221-

0006

Nguyễn 

Minh Trí

15/06/1

986
271757522

Cử nhân 

hình ảnh y 

học 

2020
Đại học Y 

dược Cần Thơ
03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc 

xã Xuân Hiệp, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

xã Xuân Hiệp, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

hình ảnh nay 

để nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân Kỹ 

thuật hình ảnh 

Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN HÌNH 

ẢNH Y HỌC
12/01/2018

CA Đồng 

Nai

46
H19-211217-

0001

Trần Thanh 

Tuấn

03/02/1

980
80080015832

Định hướng 

CK Tạo 

hình thẩm 

mỹ 

2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

phường 04, quận 

5, Thành phố Hồ 

Chí Minh

phường 04, 

quận 5, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đaã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN Ngoại 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Tạo hình 

thẩm mỹ

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TẠO HÌNH THẨM MỸ

10/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

47

000.00.12.H1

9-211221-

0002

Hoàng Đức 

Cẩm

05/10/1

970
271713950 Y sĩ đa khoa 1991

Trung học Y tế 

Thuận Hải 
10/2020-09/2021

BVĐKKV 

Long Khánh 

14 , phường Xuân 

Trung, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

15 , phường 

Xuân Trung, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Y sĩ 

Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

28/07/2016
CA Đồng 

Nai



48

000.00.12.H1

9-220120-

0013

Trương Thị 

Hiên

14/02/19

90
241118477

Cử nhân 

điều dưỡng 
2020

Đại học Trà 

Vinh 
04/2020-01/2022

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn - 

Đồng Nai 

8/50, KP 5, 

phường Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8/50, KP 5, 

phường Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN trung 

cấp Điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

06/09/2006
CA Đắk 

Lắk

49

000.00.12.H1

9-220118-

0006

Đoàn Thị 

Bích Vân

06/04/19

91
271992796

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học

2020
Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 
03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch 

Ấp Bến Sắn, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Bến Sắn, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích, Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên 

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
29/04/2020

CA Đồng 

Nai

50

000.00.12.H1

9-220118-

0012

Trần 

Nguyên 

Vương 

08/02/1

982
75082002621

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học

2020
Đại học Cửu 

Long 
04/2020-01/2022

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom  

Tổ 5B, khu phố 

04, thị trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 5B, khu phố 

04, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN kỹ 

thuật viên xét 

nghiệm nay 

đề nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên 

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
01/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

51

000.00.12.H1

9-220112-

0001

Trần Thị 

Thanh 

21/12/19

84
271582540

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Y - 

Dược Đà Nẵng 
03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Tổ 1, KP 7, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 1, KP 7, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN trung 

cấp điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

03/05/2018
CA Đồng 

Nai

52

000.00.12.H1

9-220124-

0007

Trần Thị 

Mỹ

10/07/19

89
75189007750

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh 
03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Tổ 8A KP8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 8A KP8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị thay đổi 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

31/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

53

000.00.12.H1

9-220127-

0001

Đinh Thị 

Năm 

10/02/19

85
42185011713

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 
03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Khu phố 3, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố 3, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị thay đổi 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

12/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội



54

000.00.12.H1

9-220124-

0008

Mai Thị 

Hương

22/09/19

89
34189017500

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh 
03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Tổ 10 KP3, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 10 KP3, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị thay đổi 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

12/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

55

000.00.12.H1

9-220223-

0018

Đặng 

Huỳnh Thu 

Thảo 

04/01/19

91
271977148

Cử nhân 

diều dưỡng 
2020

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế 

03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch 

Số 43, xã Tân 

Bình, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Số 43, xã Tân 

Bình, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

06/08/2011
CA Đồng 

Nai

56

000.00.12.H1

9-220222-

0016

Nguyễn 

Phương 

Thủy

28/07/19

84
75184006531

Bác sĩ Y 

khoa 
2020

Đại học Y 

dược Cần Thơ 
08/2020-02/2022

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc 

xã Xuân Trường, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Trung 

Nghĩa, xã Xuân 

Trường, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN băng 

tiêm chích 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

KBCB Nội - 

Nhi 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH  ĐA KHOA HỆ NỘI - 

 NHI

12/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

57

000.00.12.H1

9-220221-

0005

Nguyễn Thị 

Mộng Kiều

26/06/19

91
075191001452

Cử nhân 

diều dưỡng 
2020

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế 

03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Tổ 4 Ấp 1, xã Trị 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 4 Ấp 1, xã 

Trị An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

Điều dưỡng 

trung cấp nay 

đề nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

30/03/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

58

000.00.12.H1

9-220221-

0006
Đào Chanh

19/06/1

964
271385250

Cử nhân 

diều dưỡng 
2020

Đại học Trà 

Vinh 
03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Cửu 

Tổ 10 KP3, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

Điều dưỡng 

trung cấp nay 

đề nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

19/06/2018
CA Đồng 

Nai

59

000.00.12.H1

9-220221-

0007

Hoàng Thị 

Hằng

16/08/19

91
194496233

Cử nhân 

diều dưỡng 
2020

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế 

03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

KP2, thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

KP2, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Cử nhân điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

21/03/2009
CA Quảng 

Bình

60

000.00.12.H1

9-220221-

0008

Bùi Thị 

Phương 

Thanh

10/05/19

90
75190011588

Cử nhân 

diều dưỡng 
2021

Đại học Trà 

Vinh 
05/2021-02/2022

Bệnh viện 

Đại học Y 

dược 

ShingMark

Tổ 24 KP5, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 24 KP5, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN  Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

31/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội



61

000.00.12.H1

9-220309-

0005

Lê Thị Kim Sang 
23/11/19

68
75168001864

Cử nhân 

diều dưỡng 
2020

Đại học Trà 

Vinh 
06/2021-03/2022

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất 

371 khu phố 

Hương Phước, 

phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

371 khu phố 

Hương Phước, 

phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Hộ 

sinh trung 

cấp nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

04/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

62

000.00.12.H1

9-220308-

0010

Lê Kiều Trang
23/10/19

92
42192008285

Cao đẳng hộ 

sinh 
2020

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
11/2020-08/2021

Bệnh viện 

Đại học Y 

dược 

ShingMark

phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN  Hộ 

sinh trung 

cấp nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cao 

đẳng hộ sinh

Hộ sinh 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

31/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

63

000.00.12.H1

9-220228-

0007

Nguyễn Long Hưng
22/04/1

988
271925733

Cử nhân xét 

nghiệm 
2020

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai 
10/2020-01/2022

Phòng khám 

đa khoa 

Hoàng Anh 

Đức Long 

Thành 

KP2, thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

KP2, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng tiêm 

chích cấp nay 

đề nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
22/04/2011

CA Đồng 

Nai

64

000.00.12.H1

9-220325-

0011

Bùi Thị Thanh 

Hương
151993793

Bác sĩ Y 

khoa 
2020

Đại học Y 

dược Cần Thơ 
09/2020-03/2022

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

xã Tây Lương, 

huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình

Khu phố 3, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đaã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN nghề 

thay băng, 

tiêm chích 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

KBCB đa 

khoa

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
27/09/2008

CA Thái 

Bình

65

000.00.12.H1

9-220316-

0013

Trương Thị Thanh 

Trang 

27/03/1

986
7586007287

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành 

05/2021-02/2022

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

xã Long Tân, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

xã Long Tân, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

05/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

66

000.00.12.H1

9-220316-

0017

Lê Thị Thiên 
08/01/19

78
271895157

Bác sĩ Y 

khoa 
2020

Đại học Võ 

Trường Toản 
05/2020-11/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

Ấp Xóm Gốc, xã 

Long An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Xóm Gốc, 

xã Long An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Hộ 

sinh trung 

cấp nay đề 

nghị điều 

chỉnh Sản 

phụ khoa 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

SẢN PHỤ KHOA 

07/07/2017
CA Đồng 

Nai

67

000.00.12.H1

9-220310-

0006

Đinh Thị Minh Nga
09/08/19

91
272103303

Bác sĩ Y 

khoa 
2020

Đại học Y 

dược Cần Thơ 
08/2020-03/2022

Bệnh viện 

Phổi Đồng 

Nai 

40 Nam Hòa 1, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

40 Nam Hòa 1, 

xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh KBCB 

Nội khoa 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN NỘI 

KHOA 

24/02/2020
CA Đồng 

Nai



68

000.00.12.H1

9-220321-

0028

Trần Thiên Minh
14/01/1

998
75198011009

Kỹ thuật 

viên 

xã Phú Lộc, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

xã Phú Lộc, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN tên 

Trần Thị 

Kiều Vân nay 

đề nghị điều 

chỉnh tên 

Trần Thiên 

Minh 

Kỹ thuật 

viên 

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM 
25/02/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

69

000.00.12.H1

9-220331-

0023

Nguyễn Thị Hồng 

Huyền 

30/07/19

92
276019435

Cử nhân xét 

nghiệm 
2020

Đại học Trà 

Vinh 
03/2020-03/2022

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Ấp Sông Mây, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Sông Mây, 

xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

Xét nghiệm  

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Cử nhân xét 

nghiệm

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
05/04/2019

CA Đồng 

Nai

70

000.00.12.H1

9-220329-

0001

Vũ Thị Thanh Nhàn
15/05/19

83
271502313 Y sĩ 2004

Trung học 

Quân Y 2
10/2020-09/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh 

A95 Thích Quảng 

Đức, KP 4, 

phường Xuân An, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

A95 Thích 

Quảng Đức, KP 

4, phường Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Y sĩ 

Y sĩ 

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

21/11/2020
CA Đồng 

Nai

71

000.00.12.H1

9-220415-

0002

Nghiêm Thị Thu 

Thủy

26/09/19

82
075182002297

Bác sĩ đa 

khoa 
2012

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

02/2020-08/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

Ấp Suối Quýt, xã 

Cẩm Đường, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Suối Quýt, 

xã Cẩm Đường, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Nội 

khoa nay đề 

nghị điều 

chỉnh Đa khoa

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

72

 

000.00.12.H1

9-220415-

0005

Hoàng Thị Mai
08/05/19

89
030189016719

Cao đẳng 

VLTL-

PHCN

2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
06/2021-03/2022

Trung tâm 

huyện Xuân 

Lộc 

Ấp Bàu Trâm, xã 

Bàu Trâm, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Bàu Trâm, 

xã Bàu Trâm, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

Trung cấp 

VLTL nay đề 

nghị điều 

chỉnh PVHĐ  

Cao đẳng 

KTV VLTL-

PHCN

Kỹ thuật 

viên 

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

73

 

000.00.12.H1

9-220415-

0006

Nguyễn Minh Thiện
13/12/1

991
271948979

Cao đẳng 

VLTL-

PHCN

2018
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
06/2021-03/2022

Trung tâm 

huyện Xuân 

Lộc 

xã Xuân Thành, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Tân Hữu, xã 

Xuân Thành, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

VLTL nay đề 

nghị điều 

chỉnh PVHĐ  

KTV VLTL-

PHCN

Kỹ thuật 

viên 

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

CA Đồng 

Nai

74

000.00.12.H1

9-220415-

0007

Nguyễn Thị Thùy 

Linh

29/07/19

93
187157478

Cao đẳng 

VLTL-

PHCN

2018
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
06/2021-03/2022

Trung tâm 

huyện Xuân 

Lộc 

xã Suối Cát, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Suối Cát, xã 

Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

VLTL nay đề 

nghị điều 

chỉnh PVHĐ  

KTV VLTL-

PHCN

Kỹ thuật 

viên 

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG



75

000.00.12.H1

9-220415-

0008

Lê Thị Thu Đào
30/10/19

83
045183005550

Cao đẳng 

VLTL-

PHCN

2018
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
06/2021-03/2022

Trung tâm 

huyện Xuân 

Lộc 

xã Suối Cát, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Suối Cát 1, 

xã Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

VLTL nay đề 

nghị điều 

chỉnh PVHĐ  

KTV VLTL-

PHCN

Kỹ thuật 

viên 

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

76

000.00.12.H1

9-220519-

0019

Lê Thanh 

Hồng

31/08/19

85
075185002742

Cử nhân 

điều dưỡng 
2020

Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược 

Đà Nẵng 

01/2021-09/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Tổ 38, KP 4B, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 38, KP 4B, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị bổ sung 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

16/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

77

000.00.12.H1

9-220519-

0020

Nguyễn Thị 

Minh 

Nguyệt

04/02/19

84
030184015352

Cử nhân 

điều dưỡng 
2020

Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược 

Đà Nẵng 

01/2021-09/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Tổ 33, KP 3A, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 33, KP 3A, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị bổ sung 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

11/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

78

000.00.12.H1

9-220519-

0021

Huỳnh Thị 

Thanh 

Tuyền

22/10/19

85
051185002551

Cử nhân 

điều dưỡng 
2020

Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược 

Đà Nẵng 

05/2021-05/2022

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

58B/33, KP 5, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

58B/33, KP 5, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị bổ sung 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

25/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

79

000.00.12.H1

9-220519-

0022

Tống Thị 

Thu Hồng

09/05/19

87
075187002013

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh 
03/2021-11/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Ấp 1, xã Bình 

Lợi, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 1, xã Bình 

Lợi, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị bổ sung 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

30/03/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

80

000.00.12.H1

9-220518-

0002

Phạm Thị 

Kim Hằng 

16/04/19

85
075185002747

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh 
01/2021-09/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

68/4, Nguyễn Văn 

Hoa, phường 

Thống Nhất, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

68/4, Nguyễn 

Văn Hoa, 

phường Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị bổ sung 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

11/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội



81

000.00.12.H1

9-220518-

0003

Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ

21/10/19

86
075186002290

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh 
01/2021-09/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

68/6, kp 4 A, 

phường Tân Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

68/6, kp 4 A, 

phường Tân 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị bổ sung 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

11/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

82

000.00.12.H1

9-220511-

0005
Mai Thị Yến 

25/01/19

90
271983557

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

2020
Đại học Y 

dược Cần Thơ 
09/2020-03/2022

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai 

Nhị Hòa, phường 

Hiệp Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhị Hòa, 

phường Hiệp 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị thay đổi 

Bác sĩ YHCT 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

Công an 

Đồng Nai

83

000.00.12.H1

9-220511-

0008

Nguyễn 

Duy Thanh 

12/02/1

991
075091011159

Bác sĩ Y 

khoa 
2020

Đại học Tây 

Nguyên 
11/2020-05/2022

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú 

xã Nam Cát Tiên, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

xã Nam Cát 

Tiên, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị thay đổi 

Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
08/07/2021

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

84

000.00.12.H1

9-220506-

0014

Nguyễn Thị 

Lệ Thủy
271969342

Bác sĩ Y 

khoa 
2020

Đại học Y 

dược Cần Thơ 
09/2020-04/2022

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất 

xã Gia Tân 1, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Dốc Mơ 1, 

xã Gia Tân 1, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị thay đổi 

Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA

85

000.00.12.H1

9-220506-

0016

Hoàng 

Phương 

Linh

16/08/19

91
075191005966

Bác sĩ Y 

khoa 
2020

Đại học Y 

dược Cần Thơ 
09/2020-04/2022

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất 

Ấp Dốc Mơ 1, xã 

Gia Tân 1, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Dốc Mơ 1, 

xã Gia Tân 1, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị thay đổi 

Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
28/06/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

86

000.00.12.H1

9-220505-

0011

Trần Quốc 

Huy

22/02/1

992
250898702

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 
01/2021-04/2022

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai 

Tổ dân phố 3, 

Mađaguôi, huyện 

Đạ Huoai, tỉnh 

Lâm Đồng 

Tổ dân phố 3, 

Mađaguôi, 

huyện Đạ 

Huoai, tỉnh 

Lâm Đồng 

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị cấp thay 

đổi Cử nhân 

điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

19/11/2009
CA Lâm 

Đồng

87

000.00.12.H1

9-220505-

0033

Nguyễn 

Văn Rạng

02/10/1

991
04009105148

Cử nhân kỹ 

thuật hình 

ảnh

2020

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế 

03/2020-12/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Tổ 11, khu phố 3, 

thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 11, khu phố 

3, thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Cao 

đẳng KT y 

học nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân kỹ thuật 

y học 

Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN HÌNH 

ẢNH Y HỌC
12/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội



88

000.00.12.H1

9-220428-

0009
Phạm Phú Sĩ

14/08/1

977
240525504

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh 
08/2020-02/2022

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai 

Tổ 6, khu phố 5, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Tổ 6, khu phố 

5, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị thay đổi 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

14/03/2015
CA Đắk 

Lắk

89

000.00.12.H1

9-220428-

0017

Nguyễn Thị 

Kim Nhung

08/08/19

91
058191008152

Cử nhân 

điều dưỡng 
2020

Đại học Trà 

Vinh 
04/2021-04/2022

Bệnh viện 

Đồng Nai 2

Phường Bửu 

Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Phường Bửu 

Long, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN hành 

nghề cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị cấp điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

31/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

90

000.00.12.H1

9-220426-

0015

Nguyễn 

Đức Phước

04/09/1

967
270726441

Bác sĩ đa 

khoa 
1995

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

01/2020-01/2022

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom 

1361/2, Quảng 

Hòa, xã Quảng 

Tiến, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

1361/2, Quảng 

Hòa, xã Quảng 

Tiến, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN hành 

nghề Nội 

khoa nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
06/09/2018

CA Đồng 

Nai

91

000.00.12.H1

9-220425-

0006

Trần Mạnh 

Hiếu

10/10/1

993
040093037898

Cử nhân 

điều dưỡng 
2021

Đại học Trà 

Vinh 
04/2021-04/2022

Bệnh viện 

Đồng Nai 2

Khu phố 13, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 13, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN hành 

nghề cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị cấp điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

14/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

92

000.00.12.H1

9-220520-

0023

Hà Thị 

Tuyết Sương

06/05/19

89
271947632

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh 
01/2021-09/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

93/81/17A, KP 8, 

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

93/81/17A, KP 

8, phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị thay đổi 

PVHĐ Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

23/02/2017
CA Đồng 

Nai

93

000.00.12.H1

9-220520-

0025

Hồ Thị 

Hoàng Diệu

26/11/19

90
197268321

Cao đẳng hộ 

sinh 
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
11/2020-08/2021

Bệnh viện 

đại học Y 

dược Shing 

Mark

xã Hải Lệ, thị xã 

Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị

Khu phố 3, 

phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đaã được cấp 

CCHN Cao 

đẳng hộ sinh 

nay đề nghị 

thay đổi 

PVHĐ Hộ 

sinh cao đẳng 

Hộ sinh 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

25/03/2008
CA Quảng 

Trị



94

000.00.12.H1

9-220603-

0009

Phạm Xuân 

Tú

20/09/1

984
272533168

Bác sĩ Y 

khoa 
2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

01/2020-07/2021

03/2022-05/2022

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

Trung tâm Y 

tế TP. Biên 

Hòa 

13A tổ 8 KP8, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

13A tổ 8 KP8, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

Xquang nay 

đề nghị điều 

chỉnh KBCB 

Nội - Nhi 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

25/04/2019
CA Đồng 

Nai

95

000.00.12.H1

9-220602-

0026

Nguyễn Thị 

Phúc

19/02/19

83
26182013717

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh 
12/2019-05/2022

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai 

Tổ 2, KP 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 2, KP 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

31/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

96

000.00.12.H1

9-220601-

0002

Nguyễn Thị 

Sâm

12/08/19

88
075188002842

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh 
01/2021-05/2022

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

E16, KP 2, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

E16, KP 2, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

11/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

97

000.00.12.H1

9-220530-

0008

Trần Thị 

Thanh 

Hương

28/10/19

84
075184015324

Bác sĩ Y 

khoa 
2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

03/2020-09/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán 

Ấp 1, xã Phú 

Ngọc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 1, xã Phú 

Ngọc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Y sĩ YHCT 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

KBCB đa 

khoa

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
27/12/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

98

000.00.12.H1

9-220524-

0023
Võ Thị Xẹ

24/11/19

89
083189016070

Cử nhân 

điều dưỡng 
2020

Đại học Trà 

Vinh 
01/2021-04/2022

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai 

Khu phố 1, 

phường Tân Vạn, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 1, 

phường Tân 

Vạn, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Điều dưỡng 

trung cấp nay 

đề nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

06/09/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

99

000.00.12.H1

9-220523-

0014

Đào thị 

Phương 

Dung

16/03/1

989
271961147

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh 
06/2021-03/2022

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Khu phố 2, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 2, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Điều dưỡng 

trung cấp nay 

đề nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

20/09/2020
CA Đồng 

Nai



100

000.00.12.H1

9-220523-

0020

Cái Thị 

Như Ý

03/10/19

81
075181001908

Cử nhân 

điều dưỡng 
2020

Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược 

Đà Nẵng 

01/2021-09/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 6, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 6, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Điều dưỡng 

trung cấp nay 

đề nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

16/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

101

000.00.12.H1

9-220523-

0021

Hồ Văn 

Hiếu

27/06/1

983
46083001482

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh 
01/2021-09/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 6, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 6, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Điều dưỡng 

trung cấp nay 

đề nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

16/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

102

000.00.12.H1

9-220622-

0011

Đỗ Thị Thu Hương 
20/03/19

87
075187012205

Cao đẳng kỹ 

thuật xét 

nghiệm 

2020
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
01/2021-10/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Long Thành 

Ấp 4, xã Bàu Cạn, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 4, xã Bàu 

Cạn, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN trung 

cấp xét 

nghiệm nay 

đề nghị điều 

chỉnh Cao 

đẳng xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
29/06/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

103

000.00.12.H1

9-220620-

0001

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/11/19

89
075189007312

Cao đẳng hộ 

sinh 
2020

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
11/2020-04/2022

Bệnh viện 

đai học Y 

dược Shing 

Mark

KP8, thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

KP8, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN hộ 

sinh trung 

cấp nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cao 

đẳng hộ sinh 

Hộ sinh 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

28/06/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

104

000.00.12.H1

9-220620-

0006

Trương Thị Nghiệm
21/02/19

91
060191012773

Cao đẳng hộ 

sinh 
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
11/2019-04/2022

Bệnh viện 

đai học Y 

dược Shing 

Mark

Khu phố 7A, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 7A, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN hộ 

sinh trung 

cấp nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cao 

đẳng hộ sinh 

Hộ sinh 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

02/07/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

105

000.00.12.H1

9-220615-

0034

Dương Thúy Hồng
15/07/19

83
271649796

Bác sĩ Y đa 

khoa 
2015

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

02/2020-08/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

Ấp 1, xã Phước 

Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp 1, xã Phước 

Bình, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN  Nội 

khoa, nay đề 

nghị điều 

chỉnh đa khoa

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
23/10/2008

CA Đồng 

Nai



106

000.00.12.H1

9-220609-

0011

Dương Thị Trang
30/11/19

91
272208961

Cao đẳng 

Vật lý trị 

liệu - PHCN

2018
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
08/2018-08/2019

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai 

Tổ 19, khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 19, khu phố 

4, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN  

Trung cấp 

VLTL nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cao 

đẳng VLTL-

PHCN 

Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

11/12/2014
CA Đồng 

Nai

Tổng cộng : 106 trường hợp./.


